
PHỤ LỤC 4

TT Nội dung
Đơn vị 

tính
Số lượng Ghi chú

1 Khoa phòng khám m
2 415

2 Khoa Ngoại tổng hợp m
2 675

3 Khoa Liên chuyên khoa m
2 196

4 Khoa Nội tổng hợp m
2 380.00

5 Khoa Nhi m
2 615

6 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Phụ sản m
2 615

7 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc m
2 265.8

8 Khoa Truyền nhiễm m
2 310

9 Khoa Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh m
2 241.8

10 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng m
2 595.8

11 Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế m
2 228

12 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn m
2 274

13 Khu nhà Hành chính m
2 780

14 Nhà dinh dưỡng m
2 340

15 Nhà Bảo vệ m
2 12

16 Nhà giải phẫu bệnh lý m
2 209

17 Khu nhà xe m
2 210

TT Nội dung Số lượng Tình trạng sử dụng Ghi chú

1. Hội trường tầng 8 1 Tốt Tối đa 160 chỗ

1 Hội trường 1 Tốt

2 Máy tính 1 Tốt

3 Máy chiếu 1 Tốt

4 Màn chiếu 1 Tốt

5 Bộ âm ly 1 Tốt

6 Micro không dây 2 Tốt

7 Micro có dây 1 Tốt

8 Bàn hội nghị 1 Tốt

9 Ghế 65 Tốt

10 Quạt trần 3 Tốt

12 Thiết bị họp trực tuyến 1 Tốt

13 Tivi 1 Tốt

14 Bóng điện 8 Tốt
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1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính 

khoa, phòng

2 Phòng trực 1 Đang sử dụng

3 Phòng điện tim 1 Đang sử dụng

Tổng cộng:

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

II. TRANG THIẾT BỊ

1. Khoa Nội tổng hợp (33 giường bệnh)

(Ban hành kèm theo Văn bản công bố số          /VBCB-TTYT ngày        tháng 05 năm 2026 của TTYT khu vực Bắc 

Hà)

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT(Diện tích mặt bằng: 13.819 m2; Diện tích xây dựng sử dụng: 6.334 m2; Kết cấu xây 

(Đại học/Cao đẳng) 

III. TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẮC HÀ



4 Phòng thủ thuật 1 Đang sử dụng

5 Máy tính 4 Đang sử dụng

6 Ống nghe 5 Đang sử dụng

7 Nhiệt kế 5 Đang sử dụng

8 Bộ dụng cụ tiêm truyền 3 Đang sử dụng

9 Máy chạy khí dung 1 Đang sử dụng

10 Máy tạo oxy di động 1 Đang sử dụng

11 Máy điện não 18 kênh (KHNV) 1 Đang sử dụng

12 Máy đo chức năng hô hấp 1 Đang sử dụng

13 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số 2 Đang sử dụng

14 Máy điện tim 1 Đang sử dụng

15 Máy test đường huyết 2 Đang sử dụng

16 Máy hút dịch 1 Đang sử dụng

17 Máy truyền dịch 2 Đang sử dụng

18 Bơm tiêm điện 4 Đang sử dụng

19 Máy hút đờm 1 Đang sử dụng

20 Bộ đo huyết áp 2 Đang sử dụng

21 Bóng Ambu có mặt nạ người lớn/ trẻ em 2 Đang sử dụng

22 Cáng vận chuyển bệnh nhân 1 Đang sử dụng

23 Vật tư tiêu hao
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1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính 

khoa, phòng

2 Phòng trực 1 Đang sử dụng

3 Máy tính 4 Đang sử dụng

4 Máy thở di động 4 Đang sử dụng

5 Monito theo dõi bệnh nhân 1 Đang sử dụng

6 Monitor theo dõi bệnh nhân 1 Đang sử dụng

7 Monitor theo dõi BN 1 Đang sử dụng

8 Monior theo dõi BN 1 Đang sử dụng

9 Monior theo dõi BN 5 thông số 5 Đang sử dụng

10 Monitor theo dõi BN 7 thông số 6 Đang sử dụng

11 Máy điện tim 1 Đang sử dụng

12 Máy chạy thận nhân tạo 6 Đang sử dụng

13 Máy phá dung tim 1 Đang sử dụng

14 Máy đo đường huyết 1 Đang sử dụng

15 Máy khí dung 2 Đang sử dụng

16 Bơm tiêm điện 8 Đang sử dụng

17 Máy truyền dịch 2 Đang sử dụng

18 Cáng vận chuyển bệnh nhân 2 Đang sử dụng

19 Giường ICU 7 Đang sử dụng

20 Xe đẩy bệnh nhân 2 Đang sử dụng

21 Vật tư tiêu hao
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1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính 

khoa, phòng

Tổng cộng:

Vật tư tiêu hao: bông băng, gạc, cồn, betadine, 

dung dịch sát khuẩn, sonde hút đờm dãi, sonde 

tiểu, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền 

máu, khăn mặt, xà phòng, túi nilon để phân loại 

rác... 

2. Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực- chống độc (7 giường bệnh)

Vật tư tiêu hao: bông băng, gạc, cồn, betadine, 

dung dịch sát khuẩn, sonde hút đờm dãi, sonde 

tiểu, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền 

máu, khă mặt, xà phòng, túi nilon để phân loại 

rác... 
Tổng cộng:

3. Khoa Ngoại tổng hợp (33 giường bệnh)



2 Phòng trực 1 Đang sử dụng

3 Máy tính 6 Đang sử dụng

4 Bàn nắn bó bột 1 Đang sử dụng

5 Bộ cắt chỉ 10 Đang sử dụng

6 Bộ dụng cụ tiêm truyền 3 Đang sử dụng

7 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 10 Đang sử dụng

8 Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 1 Đang sử dụng

9 Bàn tiểu phẫu 1 Đang sử dụng

10 Máy điện tim 6 cần 1 Đang sử dụng

11 Dao mổ điện 3 Đang sử dụng

12 Monitor theo dõi bệnh nhân       2 Đang sử dụng

13 Dao mổ điện 300W HF 1 Đang sử dụng

14 Dao mổ điện 1 Đang sử dụng

15 Máy gây mê kèm thở + máy nén khí 1 Đang sử dụng

16 Máy đo nồng độ oxi bão hòa 1 Đang sử dụng

17 Monitor phòng mổ 2 Đang sử dụng

18
Máy gây mê kèm thở có moniter theo dõi khí 

mê
1 Đang sử dụng

19 Hệ thống máy phẫu thuật nội soi 1 Đang sử dụng

20 Máy gây mê 1 Đang sử dụng

21 Hệ thống phẫu thuật nội soi 1 Đang sử dụng

22 Máy theodoix bệnh nhân 7 thông số 2 Đang sử dụng

23 Máy hút dịch phòng mổ 1 Đang sử dụng

24 Máy khoan xương 1 Đang sử dụng

25 Bộ thay băng 15 Đang sử dụng

26 Bộ huyết áp 3 Đang sử dụng

27 Xe cáng đẩy bệnh nhân 2 Đang sử dụng

28 Vật tư tiêu hao
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1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính, 

phòng trực khoa, phòng

2 Máy tính 5 Đang sử dụng

3 Máy hút dịch 2 Đang sử dụng

4 Bộ cắt chỉ 10 Đang sử dụng

5 Bộ dụng cụ tiêm truyền 3 Đang sử dụng

6 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 2 Đang sử dụng

7 Bộ đỡ đẻ 8 Đang sử dụng

8 Bàn khám phụ khoa 2 Đang sử dụng

9 Bộ hút thai 3 Đang sử dụng

10 Bộ nạo thai 2 Đang sử dụng

11 Bộ vệ sinh 7 Đang sử dụng

12 Bàn đẻ 2 Đang sử dụng

13 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa 2 Đang sử dụng

14 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm 1 Đang sử dụng

15
Máy dđo nhịp tim thai bằng siêu âm (Monitor 

sản khoa )
1 Đang sử dụng

16 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số 1 Đang sử dụng

17 Máy theodoix bệnh nhân 7 thông số 1 Đang sử dụng

18 Gường ủ ấm trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

19 Hệ thống máy soi cổ tử cung 1 Đang sử dụng

20 Máy tạo oxy di động 1 Đang sử dụng

Vật tư tiêu hao: bông băng, gạc, cồn, betadine, 

dung dịch sát khuẩn, sonde hút đờm dãi, sonde 

tiểu, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền 

máu, khăn mặt, xà phòng, túi nilon để phân loại 

rác... 

Tổng cộng:

4. Khoa Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Phụ sản (25 giường bệnh)



21 Monito sản khoa kèm 12DM 1 Đang sử dụng

22 Máy đốt cổ tử cung 1 Đang sử dụng

23 Máy sưởi YON DON 1 Đang sử dụng

24 Máy siêu âm màu 4D 1 Đang sử dụng

25 Bồn tắm sơ sinh vô trùng 1 Đang sử dụng

26 Máy soi cổ tử cung 1 Đang sử dụng

27 Máy phát tia Plasma hỗ trợ điều trị vết thương 1 Đang sử dụng

28 Bộ huyết áp 5 Đang sử dụng

29 Xe cáng đẩy bệnh nhân 2 Đang sử dụng

30 Vật tư tiêu hao
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1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính 

khoa, phòng

2 Máy tính 5 Đang sử dụng

3 Xe đạp trợ giúp phục hồi chức năng 1 Đang sử dụng

4 Hệ thống máy kéo dãn cột sống 1 Đang sử dụng

5 Máy sóng ngắn điều trị kiểu SW201 1 Đang sử dụng

6 Máy sắc thuốc 16 ấm 1 Đang sử dụng

7 Máy chạy bộ điện 1 Đang sử dụng

8 Máy điện xung 2 kênh 2 Đang sử dụng

9 Hệ thống tập phục hồi chức năng toàn thân 1 Đang sử dụng

10 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí 1 Đang sử dụng

11 Giác hơi không dùng lửa 1 Đang sử dụng

12 Đèn hồng ngoại, bóng cao 1.0 4 Đang sử dụng

13 Máy điện châm 17 Đang sử dụng

14 Giàn parafin 1 Đang sử dụng

15 Máy sắc thuốc 24 ấm chạy bằng dầu 1 Đang sử dụng

16 Bộ huyết áp 3 Đang sử dụng

17 Vật tư tiêu hao

42

1 Phòng giao ban tại khoa 1 Đang sử dụng

Giao ban chung cùng 

phòng Hành chính 

phòng trực khoa, phòng

2 Máy tính 5 Đang sử dụng

3 Máy sưởi KSE 1 Đang sử dụng

4 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

5 Máy khí dung 2 Đang sử dụng

6 Bơm tiêm điện 6 Đang sử dụng

7 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

8 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

9 Máy đo nồng độ oxi bão hòa 2 Đang sử dụng

10 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

11 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

12 Máy thở E360 1 Đang sử dụng

Vật tư tiêu hao: bông băng, gạc, cồn, betadine, 

dung dịch sát khuẩn, sonde hút đờm dãi, sonde 

tiểu, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền 

máu, khăn mặt, xà phòng, túi nilon để phân loại 

rác... 

6. Khoa Nhi (33 giường bệnh)

Tổng cộng:

5. Khoa YHCT-PHCN (13 giường bệnh)

Vật tư tiêu hao: bông, cồn, dung dịch sát khuẩn, 

bơm tiêm, khăn mặt, xà phòng, túi nilon để 

phân loại rác... 

Tổng cộng:



13 Máy khí dung 1 Đang sử dụng

14 Máy thở áp lực dương CPAP 1 Đang sử dụng

15 Máy đo nồng độ oxi bão hòa 1 Đang sử dụng

16 Đèn hồng ngoại 1 Đang sử dụng

17 Máy trợ thở áp lực CPAP 1 Đang sử dụng

18 Máy trợ thở áp lực CPAP 1 Đang sử dụng

19 Máy theo dõi bệnh nhân nhi khoa 3 Đang sử dụng

20 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

21 Máy truyền dịch 1 Đang sử dụng

22 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1 Đang sử dụng

23 Máy đo huyết áp cơ 2 Đang sử dụng

24 Ống nghe 4 Đang sử dụng

25 Xe đẩy bệnh nhân 1 Đang sử dụng

26 Vật tư tiêu hao
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Vật tư tiêu hao: bông băng, gạc, cồn, betadine, 

dung dịch sát khuẩn, sonde hút đờm dãi, sonde 

tiểu, bơm tiêm, dây truyền dịch, dây truyền 

máu, khăn mặt, xà phòng, túi nilon để phân loại 

rác... 

Tổng cộng:
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